5

	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 10/7/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng Chính phủ
	269/TB-VPCP
	08/7/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	632/TTg-KTTH
	07/7/2023
	Chuẩn bị Báo cáo trình Bộ Chính trị về tình  hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối ăm 2023
	
	

	3
	  Thủ tướng Chính phủ
	819/QĐ-TTg
	07/7/2023
	QĐ Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	4
	Bộ Tài Chính
	7124/BTC-TCNH
	07/0/2023
	V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV XSKT Tuyên Quang
	
	

	5
	Thủ tướng Chính phủ
	816/QĐ-TTg
	07/7/2023
	Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	6
	Chính phủ
	5056/VPCP-CN
	07/7/2023
	V/v xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải
	
	

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3379/BGDĐT-GDTrH
	07/7/2023
	Phối hợp chỉ đạo cung ứng SGK phục vụ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo
	
	

	8
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	7179/BGTVT-DAĐT2
	07/7/2023
	Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần 2)
	
	

	9
	Văn phòng Chính phủ
	267/TB-VPCP
	07/7/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp năm 2023 của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam
	
	

	10
	 Thủ tướng Chính phủ
	815/QĐ-TTg
	07/7/2023
	Quyết định Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	11
	Thanh tra Chính phủ
	1534/KH-TTCP
	07/7/2023
	Kế hoạch xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
	
	

	12
	Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2552/LĐTBXH-TCGDNN
	07/0/2023
	VV tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết sô 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương đảng khoá XI
	
	

	13
	Cục đăng kiểm Việt Nam
	2540/ĐKVN-VAR
	06/7/2023
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ
	
	

	14
	Bộ Nội vụ
	3501/BVV
	06/07/2023
	Về bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC trong quy hoạch tỉnh
	
	

	15
	Thủ tướng Chính phủ
	804/QĐ-TTg
	06/7/2023
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024
	
	

	16
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/2023/TT-BTNMT
	06/7/2023
	Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
	
	

	17
	Bộ Công Thương
	4367/BCT-ĐL
	06/7/2023
	Cung cấp thông tin để xem xét, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
	
	

	18
	Bộ Công Thương
	9/TDH
	05/7/2023
	Báo cáo Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 6 năm 2023
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5263/BKHĐT-TH
	05/7/2023
	về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch PTKTXH năm 2023, dự kiến kế hoạch PTKTXH năm 2024
	
	

	20
	Bộ Tài Chính
	6950/BTC-CĐKT
	05/7/2023
	Hướng dẫn chế độ kế toán và chứng từ thu Quỹ phòng, chống thiên tai
	
	

	21
	Chính phủ
	93/NQ-CP
	05/7/2023
	Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030
	
	

	22
	Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	799/QĐ-LĐTBXH
	05/0/2023
	Ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
	
	

	23
	Bộ Nội vụ
	Số 3405/BNV-TCBC
	04/7/2023
	V/v kiểm tra việc thực hiện các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế; tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ năm 2020 đến 31/3/2023
	
	

	24
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1726/QĐ-BVHTTDL
	04/7/2023
	QĐ Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	

	25
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2639/KHPH-BVHTTDL-HLHPNVN
	04/7/2023
	Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác gia đình và các nhiệm vụ thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (2021-2030) Giai đoạn 2023-2025
	
	

	26
	 Thủ Tướng Chính phủ
	616/CĐ-TTg
	04/7/2023
	Công điện rà soát, hoàn thiện các quy định để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
	
	

	27
	Bộ Y Tế
	4159/BYT-BM-TE
	04/7/2023
	Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030
	
	

	28
	Chính phủ
	46/2023/NĐ-CP
	01/7/2023
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
	
	

	29
	 Thủ tướng Chính phủ
	18/2023/QĐ-TTg
	01/7/2023
	QĐ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều QĐ số 39/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện CTMTQG DTTS
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ
	607/CĐ-TTg
	01/7/2023
	Công điện chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	269/TB-VPCP
	08/7/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	632/TTg-KTTH
	07/7/2023
	chuẩn bị Báo cáo trình Bộ Chính trị về tình  hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối ăm 2023
	
	

	33
	Thủ tướng Chính phủ
	819/QĐ-TTg
	07/7/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	34
	Bộ Tài Chính
	7124/BTC-TCNH
	07/7/2023
	V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV XSKT Tuyên Quang
	
	

	35
	Thủ tướng Chính phủ
	816/QĐ-TTg
	07/7/2023
	Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	36
	Văn phòng Chính phủ
	5056/VPCP-CN
	07/7/2023
	V/v xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải
	
	

	37
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3379/BGDĐT-GDTrH
	07/7/2023
	Phối hợp chỉ đạo cung ứng SGK phục vụ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo
	
	

	38
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	7179/BGTVT-DAĐT2
	07/7/2023
	Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần 2)
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	267/TB-VPCP
	07/7/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp năm 2023 của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam
	
	

	40
	Thủ tướng Chính phủ
	815/QĐ-TTg
	07/7/2023
	Quyết định Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	41
	Thanh tra Chính phủ
	1534/KH-TTCP
	07/7/2023
	Kế hoạch xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
	
	

	42
	Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2552/LĐTBXH-TCGDNN
	07/7/2023
	VV tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết sô 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương đảng khoá XI
	
	

	43
	Cục đăng kiểm Việt Nam
	2540/ĐKVN-VAR
	06/7/2023
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ
	
	

	44
	Bộ Nội vụ
	3501/BVV
	06/7/2023
	Về bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC trong quy hoạch tỉnh
	
	

	45
	Văn phòng Chính phủ
	804/QĐ-TTg
	06/7/2023
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024
	
	

	46
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/2023/TT-BTNMT
	06/7/2023
	Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
	06/7/2023
	

	47
	Bộ Công Thương
	4367/BCT-ĐL
	06/7/2023
	Cung cấp thông tin để xem xét, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
	
	

	48
	Bộ Công Thương
	9/TDH
	05/7/2023
	Báo cáo Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 6 năm 2023
	
	

	49
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5263/BKHĐT-TH
	05/7/2023
	về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch PTKTXH năm 2023, dự kiến kế hoạch PTKTXH năm 2024
	
	

	50
	Bộ Tài Chính
	6950/BTC-CĐKT
	05/7/2023
	Hướng dẫn chế độ kế toán và chứng từ thu Quỹ phòng, chống thiên tai
	
	

	51
	Chính phủ
	93/NQ-CP
	05/7/2023
	Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030
	
	

	52
	Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	799/QĐ-LĐTBXH
	05/7/2023
	Ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
	
	

	53
	Bộ Nội vụ
	Số 3405/BNV-TCBC
	04/7/2023
	V/v kiểm tra việc thực hiện các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế; tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ năm 2020 đến 31/3/2023
	
	

	54
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1726/QĐ-BVHTTDL
	04/7/2023
	QĐ Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	

	55
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2639/KHPH-BVHTTDL-HLHPNVN
	04/7/2023
	Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác gia đình và các nhiệm vụ thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (2021-2030) Giai đoạn 2023-2025
	
	

	56
	Văn phòng Chính phủ
	616/CĐ-TTg
	04/7/2023
	Công điện rà soát, hoàn thiện các quy định để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
	
	

	57
	Bộ Y Tế
	4159/BYT-BM-TE
	04/7/2023
	Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030
	
	

	57
	Chính phủ
	46/2023/NĐ-CP
	01/7/2023
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
	01/7/2023
	

	59
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2023/QĐ-TTg
	01/7/2023
	Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều QĐ số 39/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện CTMTQG DTTS
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	60
	Thủ tướng Chính phủ
	607/CĐ-TTg
	01/7/2023
	Công điện chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
	
	



